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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI HỢP TÁC XÃ 

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2003; 
Căn cứ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thúc đẩy thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về kinh tế tập thể; 
Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về tiêu chí đánh giá và phân loại hợp tác xã như sau: 
I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Mục đích 
a. Tiêu chí đánh giá hợp tác xã giúp xã viên hợp tác xã và các cơ quan quản lý nhà nước đánh giá thống nhất kết quả thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2003 và hoạt động của hợp tác xã. 

b. Tiêu chí phân loại hợp tác xã giúp nâng cao hiệu quả công táwc quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, góp phần thực hiện các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã đúng đối tượng. 

2. Đối tượng áp dụng 
a. Các hợp tác xã (bao gồm Quỹ tín dụng nhân dân) đăng ký kinh doanh theo Luật Hợp tác xã năm 2003. Riêng đối với Quỹ Tín dụng Nhân dân, việc đánh giá, xếp loại thực hiện theo các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

b. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hợp tác xã, được quy định tại điều 24.

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC XÃ 
1. Tiêu chí đánh giá 
Hợp tác xã được đánh giá theo 6 tiêu chí sau đây: 

a. Mức độ dân chủ và sự tham gia của xã viên vào xây dựng và thực hiện Điều lệ hợp tác xã; 

b. Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội xã viên; 

c. Mức độ đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh tế và đời sống xã viên; 

d. Mức độ tin cậy của xã viên đối với hợp tác xã; 

e. Mức độ phúc lợi chung của hợp tác xã tạo ra cho toàn thể xã viên; 

g. Mức độ đoàn kết, hợp tác giữa các xã viên và xây dựng cộng đồng hợp tác xã. 

2. Phương pháp đánh giá  

a. Xã viên trực tiếp đánh giá hợp tác xã; 

b. Ban quản trị và Ban kiểm soát hợp tác xã phổ biến cho xã viên hiểu rõ những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2003, các Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 và số 77/2005/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2005 bằng những hình thức phù hợp do hợp tác xã viên tham dự Đại hội xã viên hàng năm; 

c. Từng tiêu chí được đánh giá theo phương pháp cho điểm như sau: 

Tiêu chí 1: Tiêu chí về Mức độ dân chủ và sự tham gia của xã viên vào xây dựng và thực hiện Điều lệ hợp tác xã được đánh giá từ mức 0 điểm đến mức 10 điểm. 
Mức điểm cao hơn thể hiện mức độ dân chủ cao hơn và sự tham gia tích cực hơn của xã viên trong việc xây dựng và thực hiện Điều lệ hợp tác xã. 

Tiêu chí 2: Tiêu chí về Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội xã viên được đánh giá từ mức 0 điểm đến mức 10 điểm. 
Mức điểm cao hơn thể hiện mức độ cao hơn trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh. 

Tiêu chí 3: Tiêu chí về Mức độ đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh tế và đời sống của xã viên được đánh giá từ mức 0 điểm đến mức 10 điểm.
Mức điểm cao hơn thể hiện mức độ cao hơn trong việc đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh tế và đời sống của xã viên. 

Tiêu chí 4: Tiêu chí về Mức độ tin cậy của xã viên đối với hợp tác xã được đánh giá từ mức 0 điểm đến mức 10 điểm.
Mức điểm cao hơn thể hiện mức độ tin cậy cao hơn của xã viên đối với hợp tác xã. 

Tiêu chí 5: Tiêu chí về Mức độ phúc lợi chung của hợp tác xã tạo ra cho toàn thể xã viên được đánh giá từ mức 0 điểm đến mức 5 điểm.
Các phúc lợi chung bao gồm: đóng góp xây dựng công trình nhà văn hóa, trường học, trạm y tế, nhà thông tin, tổ chức tham quan, du lịch, hoạt động văn hóa, giải trí, an dưỡng v.v…

Mức điểm cao hơn thể hiện mức độ đóng góp cao hơn của hợp tác xã trong việc xây dựng các công trình phúc lợi hoặc tổ chức các hoạt động phúc lợi chung của cộng đồng xã viên. 

Tiêu chí 6: Tiêu chí về Mức độ đoàn kết, hợp tác giữa các xã viên và xây dựng cộng đồng hợp tác xã được đánh giá từ mức 0 điểm đến mức 5 điểm. 
Mức điểm cao hơn thể hiện mức độ đoàn kết, hợp tác cao hơn giữa xã viên trong hợp tác xã. 

3. Tổng hợp kết quả đánh giá 
a. Tiến hành rà soát phiếu đánh giá và cộng điểm đánh giá của xã viên
Ban kiểm soát hợp tác xã rà soát lại phiếu đánh giá của từng xã viên theo hướng dẫn tại Khoản 2, Mục II của Thông tư này, phát hiện những phiếu đánh giá chưa đúng hoặc chưa đầy đủ để hướng dẫn xã viên đánh giá lại; thu thập phiếu đánh giá hợp lệ. 

b. Tính điểm đánh giá bình quân của xã viên
Ban kiểm soát hợp tác xã cộng điểm đánh giá của các phiếu hợp lệ, sau đó lấy tổng số điểm đã cộng chia cho số xã viên có phiếu đánh giá hợp lệ để tính điểm đánh giá tổng hợp bình quân của xã viên hợp tác xã và tính điểm đánh giá bình quân của xã viên đối với từng tiêu chí. 

Ví dụ: Trong Đại hội xã viên, sau khi phát phiếu và hướng dẫn xã viên đánh giá cho điểm, Ban kiểm soát thu thập được 100 phiếu hợp lệ. 

* Điểm đánh giá bình quân đối với từng tiêu chí = (Tổng số điểm của 100 xã viên cho tiêu chí đó): 100 xã viên. 

** Điểm đánh giá tổng hợp bình quân đối với cả 6 tiêu chí = (Tổng số điểm của 100 xã viên cho tất cả 6 tiêu chí): 100 xã viên. 

Kết quả kiểm tra đánh giá bình quân đối với từng tiêu chí và tổng hợp đánh giá bình quân của xã viên được điền vào mẫu ĐGHTX-2 

c. Xếp loại hợp tác xã 
Trên cơ sở điểm đánh giá tổng hợp bình quân của xã viên hợp tác xã, Ban kiểm soát tiến hành xếp loại hợp tác xã vào một trong 4 mức, theo thang điểm như sau: 

(1). Mức tốt: điểm đánh giá bình quân đạt từ 45 điểm đến 50 điểm; 

(2). Mức khá: điểm đánh giá bình quân đạt từ 35 đến dưới 45 điểm; 

(3). Mức trung bình: điểm đánh giá bình quân đạt từ 25 đến dưới 35 điểm; 

(4). Mức trung bình: điểm đánh giá bình quân đạt từ 25 đến dưới 35 điểm; 

d. Công bố kết quả xếp loại hợp tác xã
Kết quả xếp loại hợp tác xã theo 4 mức trên đây và đối với từng tiêu chí được công bố công khai tại Đại hội xã viên hàng năm. 

Đại hội xã viên hợp tác xã căn cứ kết quả xếp loại hợp tác xã xác định điểm mạnh, hạn chế của hợp tác xã để đề ra kế hoạch phấn đấu cho năm tiếp theo. 

Xã viên có quyền được kiểm tra kết quả xếp loại. 

e. Lưu giữ kết quả xếp loại hợp tác xã 
Toàn bộ phiếu đánh giá của xã viên và kết quả xếp loại hợp tác xã được lưu giữ cùng hồ sơ Đại hội xã viên. 

III. TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI HỢP TÁC XÃ
1. Tiêu chí phân loại hợp tác xã theo ngành, nghề
Việc phân loại hợp tác xã theo ngành, nghề hoạt động được thực hiện theo 2 tiêu chí sau đây: 

a. Hợp tác xã được phân loại theo những ngành, nghề đã được quy định tại Nghị định số 75/CP của Chính phủ ngày 27 tháng 10 năm 1993 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 75/CP) về ban hành hệ thống ngành kinh tế quốc dân. 

b. Trường hợp hợp tác xã hoạt động trong nhiều ngành, nghề khác nhau thì hợp tác xã được phân loại theo ngành, nghề có tỷ trọng doanh thu lớn nhất. 

2. Phương pháp phân loại hợp tác xã theo ngành, nghề 

a. Tại thời điểm phân loại hợp tác xã, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện phân loại hợp tác xã vào 12 nhóm ngành, nghề sau: 

(1). Nhóm hợp tác xã nông, lâm nghiệp, làm muối (ngành thứ nhất theo Nghị định số 75/CP và bổ sung thêm nghề làm muối). 

(2). Nhóm hợp tác xã thủy sản (ngành thứ 2 theo Nghị định số 75/CP). 

(3). Nhóm hợp tác xã công nghiệp (ngành thứ 3 và 4 theo Nghị định số 75/CP). 

(4). Nhóm hợp tác xã sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước (ngành thứ 5 theo Nghị định số 75/C). 

(5). Nhóm hợp tác xã xây dựng (ngành thứ 6 theo Nghị định số 75/CP)/ 

(6). Nhóm hợp tác xã thương nghiệp (ngành thứ 7 theo Nghị định số 75/CP). 

(7). Nhóm hợp tác xã vận tải, kho bãi và thông tin liên lạc (ngành thứ 9 theo Nghị định số 75/CP).  

(8). Nhóm hợp tác xã tài chính, tín dụng (ngành thứ 10 theo Nghị định số 75/CP). 

(9). Nhóm hợp tác xã khoa học và công nghệ (ngành thứ 11 theo Nghị định số 75/CP). 

(10). Nhóm hợp tác xã kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn (ngành thứ 12 theo Nghị định số 75/CP). 

(11). Nhóm hợp tác xã giáo dục, đào tạo (ngành thứ 14 theo Nghị định số 75/CP). 

(12). Nhóm hợp tác xã y tế, cứu trợ xã hội, phục vụ cá nhân và cộng đồng (ngành thứ 15 theo Nghị định số 75/CP).

b. Đối với hợp tác xã hoạt động đa ngành, nghề trong số 12 nhóm ngành, nghề nêu tại điểm a, mục này và có báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh thì hợp tác xã được phân loại theo ngành có tỷ trọng doanh thu cao nhất. 

c. Đối với hợp tác xã mới thành lập, đăng ký nhiều ngành, nghề khác nhau, chưa có báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh phân loại hợp tác xã theo một (01) ngành, nghề trong số các ngành, nghề đã được đăng ký kinh doanh của hợp tác xã và được quy định tại Nghị định số 75/CP trên cơ sở tham khảo ý kiến hợp tác xã. 

3. Phân công quản lý nhà nước đối với hợp tác xã 
Hợp tác xã được phân công vào nhóm ngành, nghề nào theo quy định tại Nghị định 75/CP của Chính phủ sẽ do Bộ, Sở, Ngành liên quan là cơ quan đầu mối thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã đó. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức phổ biến Thông tư này đến từng hợp tác xã và hướng dẫn Ban quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã triển khai cho xã viên đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá tại Đại hội xã viên. 

2. Các Bộ, Ngành liên quan cụ thể hóa thêm các tiêu chí đánh giá, phân loại hợp tác xã phù hợp với đặc thù của ngành mình quản lý nếu cần thiết. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn nội dung, mẫu biểu đánh giá, xếp loại Quỹ Tín dụng nhân dân. 

3. Ban quản trị tổ chức thực hiện đánh giá kết quả thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2003 và hoạt động của hợp tác xã được triển khai tại Đại hội xã viên hàng năm. 

4. Chế độ báo cáo: 

a. Ban quản trị báo cáo kết quả xếp loại theo mẫu ĐGHTX-2 cùng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của hợp tác xã đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính, chậm nhất vào ngày 28 tháng 2 hàng năm. 

b. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại hợp tác xã theo mẫu ĐGHTX-3, báo cáo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cùng cấp chậm nhất vào ngày 15 tháng 3 hàng năm. 

d. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá, phân loại hợp tác xã theo mẫu ĐGHTX-3 trên địa bàn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành quản lý nhà nước có liên quan chậm nhất vào ngày 31 tháng 3 hàng năm. 

Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung hướng dẫn tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắt, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung. 

Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo./.

	 Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể;
- Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ tư pháp; 
- Công báo; 
- Sở kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố; 
- Lãnh đạo Bộ và các đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, HTX, NCQLKTTW.
	BỘ TRƯỞNG




Võ Hồng Phúc 


 
Mẫu ĐGHTX-1
Hợp tác xã:………………

Địa chỉ:……………………

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC XÃ CỦA XÃ VIÊN
Tên xã viên: 

Kết quả đánh giá: 

	Các tiêu chí đánh giá 
và điểm đánh giá tối cao
	Điểm đánh giá 
của xã viên
	Ý kiến của xã viên (nếu có)

	1
	2
	3

	1. Mức độ dân ch3u và sự tham gia của xã viên vào việc xây dựng và thực hiện Điều lệ hợp tác xã.

Xã viên cho điểm tiêu chí này từ 0 đến 01 điểm
	 
	 

	2. Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất-kinh doanh đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội xã viên. 

Xã viên cho điểm tiêu chí này từ 0 đến 10 điểm
	 
	 

	3. Mức độ đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh tế và đời sống của xã viên. 

Xã viên cho điểm tiêu chí này từ 0 đến 10 điểm
	 
	 

	4. Mức độ tin cậy của xã viên đối với hợp tác xã.

Xã viên cho điểm tiêu chí này từ 0 đến 5 điểm
	 
	 

	6. Mức độ đoàn kết, hợp tác giữa các xã viên và xây dựng cộng đồng hợp tác xã. 

Xã viên cho điểm tiêu chí này Từ 0 đến 5 điểm
	 
	 

	Tổng số điểm đánh giá của xã viên
	 
	 

	 
	……, ngày…… tháng …… năm ……

Xã viên ký và viết rõ họ tên

	 
	 
	 
	 


 

Mẫu ĐGHTX-3
	(TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO[1])

HUYỆN/QUẬN/TX/TP:………

TỈNH/TP:………………………

Số:………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***** 


………, ngày …… tháng …… năm 20…
Kính gửi:                       (Tên cơ quan quản lý cấp trên theo quy định tại Tiết b, c, d, Khoản 4, Mục IV của Thông tư này)

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI HỢP TÁC XÃ
	TT
	Nhóm ngành, nghề
	Tổng số hợp tác xã
	Trong đó: Số hợp tác xã có báo cáo
	Trong số hợp tác xã có báo cáo

	
	
	
	
	Mức tốt
	Mức khá
	Mức trung bình
	Mức yếu

	(1)
	(2)
	(3)
	(4) = 5+6+7+8
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	Nông, lâm nghiệp, làm muối
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Thủy sản
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Công nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Xây dựng 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Thương nghiệp
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Vận taải, kho bãi va thông tin liên lạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Tài chính, tín dụng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Khoa học và công nghệ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Giáo dục, đào tạo
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Y tế, cứu trợ xã hội, phục vụ cá nhân và cộng đồng
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trong đó hợp tác xã đa ngành, nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Chức danh, chữ ký, đóng dấu cơ quan báo cáo

Nơi nhận: 

(-Như Kính gửi;

- Gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan cùng cấp)
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